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1 2024-2025 5 166 5 169 4 144 5 183 5 154 24 816

2 2025-2026 5 154 5 166 5 169 4 144 6 183 25 816

3 2026-2027 5 150 5 154 5 166 5 169 5 144 25 783

4 2027-2028 5 145 5 150 5 154 5 166 5 169 25 784

5 2028-2029 5 142 5 145 5 150 5 154 5 166 25 757

6 2029-2030 5 145 5 142 5 145 5 150 5 154 25 736

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lãnh đạo UBND xã, phường;

- Lưu.
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Số 

học sinh

Khối lớp 3 Khối lớp 4 Khối lớp 5

Số lớp

HIỆU TRƯỞNG

UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP AN

THỐNG KÊ SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH GIAI ĐOẠN 2024-2030

TT Năm học

Số lớp, số học sinh từng khối lớp Tổng

Ghi 

chú

Khối lớp 1 Khối lớp 2



24 816

25 816

25 783

25 784

25 757

25 736


